DANH SÁCH

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

1. KCN Đại An (thành phố Hải Dương và huyện Cẩm Giàng)
- KCN Đại An - giai đoạn I 

Vị trí: Nằm tiếp giáp quốc lộ 5 tại Km46 (phía Nam), thuộc địa phận thành phố Hải Dương và huyện Cẩm Giàng. 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại An. 

Tổng vốn đầu tư: 274.962 triệu đồng.

Quy mô: 174,22ha. 
- KCN Đại An mở rộng

Vị trí: Nằm tiếp giáp quốc lộ 5 tại Km45 (phía Nam), thuộc địa phận thành phố Hải Dương và huyện Cẩm Giàng. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viờn Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An.

Tổng vốn đầu tư: 1.158.921 triệu đồng.

Quy mô: 433ha. Trong đó đất xây dựng nhà máy 279,64ha (64,58%). 

Bao gồm:   + Giai đoạn 1 (phần phía Bắc đường 33m): 205,81ha;

        + Giai đoạn 2 (phần phía Nam đường 33m): 227,19ha.

2. KCN Nam Sỏch (thành phố Hải Dương) 

Vị trí: Nằm tiếp giáp quốc lộ 5 tại Km58 (phía Bắc), thuộc địa phận các xó Nam Đồng và ái Quốc thành phố Hải Dương. 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang.

Quy mô: 62,42ha.

3. KCN Phúc Điền (huyện Cẩm Giàng)

Vị trí: Nằm tiếp giáp quốc lộ 5 tại Km38 (phía Nam), thuộc địa phận cỏc xã Cẩm Phỳc và Cẩm Điền huyện Cẩm Giàng. 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang. 

Tổng vốn đầu tư: 149.870 triệu đồng.

Quy mô: 82,88ha. Trong đó đất xây dựng nhà máy 60,11ha (72,53%). 
4. KCN Tõn Trường (huyện Cẩm Giàng)
Vị trí: Nằm tiếp giáp quốc lộ 5 tại Km41 (phía Nam), thuộc địa phận cỏc xã Tõn Trường và Cẩm Đông huyện Cẩm Giàng. 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và phỏt triển hạ tầng Nam Quang.

Tổng vốn đầu tư: 269.605 triệu đồng.

Quy mô: 198,06ha. Trong đó đất xây dựng nhà máy 133,26 ha (67,28%). 

5. KCN Việt Hũa - Kenmark (thành phố Hải Dương)

Vị trí: Nằm tiếp giáp quốc lộ 5 tại Km47 (phía Bắc), thuộc địa phận các phường Tứ Minh và Việt Hũa thành phố Hải Dương. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Kenmark.

Tổng vốn đầu tư (phần hạ tầng KCN):  82.800 triệu đồng.

Quy mô: 46,4ha. Trong đó đất xây dựng nhà máy 30,99ha (66,79%). 
6. KCN Lai Vu (huyện Kim Thành)

Vị trí: Nằm tiếp giáp quốc lộ 5 tại Km 61 (phía Bắc), thuộc địa phận xã Lai Vu huyện Kim Thành. 
Chủ đầu tư hiện tại: Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Quy mô: 212,89ha. Trong đó đất xây dựng nhà máy 136,68ha (64,2%). 
Tổng vốn đầu tư: 688.166,6 triệu đồng.

7. KCN Lai Cỏch (huyện Cẩm Giàng)

Vị trí: Nằm tiếp giáp quốc lộ 5 tại Km45 (phía Bắc), thuộc địa phận thị trấn Lai Cỏch và xã Cao An huyện Cẩm Giàng. 
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đại Dương.

Tổng vốn đầu tư: 468.029 triệu đồng.

Quy mô: 132,4ha. Trong đó đất xây dựng nhà máy 90,77ha (68,55%). 
8. KCN Phú Thái (huyện Kim Thành) 

Gồm 2 phân khu: Phân khu phía Đông và Phân khu phía Tây.

Vị trí: Nằm tiếp giáp quốc lộ 5 tại Km77 (phía Bắc), thuộc địa phận thị trấn Phú Thái huyện Kim Thành. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài.

Tổng vốn đầu tư: 19.149,9 triệu đồng.

Quy mô: 21,7ha. 
- Phân khu phía Đông có quy mô diện tích 35,7ha, nằm tiếp giáp quốc lộ 5 tại Km78 (phía Bắc), thuộc địa phận xã Kim Lương huyện Kim Thành. 

Diện tớch đất đó được bàn giao cho nhà đầu tư cụm công nghiệp: 35,15ha. 
9. KCN Cộng Hòa (thị xã Chí Linh)

Vị trí: Nằm tiếp giáp quốc lộ 18 tại Km40 (phía Nam), thuộc địa phận phường Cộng Hòa và xã Văn Đức thị xã Chí Linh. 

 Quy mô: 357,03ha. Trong đó đất xây dựng nhà máy 254,47ha (68,75%).

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam.

Tổng vốn đầu tư: 786.067 triệu đồng.

10. KCN Cẩm Điền - Lương Điền (huyện Cẩm Giàng)

Vị trí: Nằm tiếp giáp quốc lộ 5 tại Km36 (phía Bắc), thuộc địa phận các xã Cẩm Điền và Lương Điền huyện Cẩm Giàng. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phỳc Hưng (trước đây là Công ty Cổ phần Phúc Hưng).

Tổng vốn đầu tư: 1.269.027 triệu đồng.

Quy mô: 183,96ha. Trong đó đất xây dựng nhà máy 124,32ha (67,58%).

